
Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

1, Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào? (0,25 điểm) 

A. Đường tiêu hoá          B, Đường hô hấp          C, Đường máu           D, Tất cả các ý trên 

2. Chọn ý kiến em cho là sai. Việc cần làm để phòng bệnh và chữa bệnh viêm gan A là? (0,25 đ) 
A, Muốn phòng bệnh cần “ăn chín, uống sôi” 
B, Rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. 
C, Ăn mỡ ; uống rượu 
D, Người bệnh cần nghỉ ngơi; ăn thức ăn lỏng chứa nhiều chất đạm, vi-ta-min 

3. Sốt xuất huyết là bệnh: (0,25 điểm) 
A. Là bệnh do vi khuẩn gây ra 
B. Là bệnh do một loại vi rút gây ra, Muỗi vằn là trung gian truyền bệnh 
C. Là do một loại vi rút gây ra, Muỗi a- nô- phen là trung gian truyền bệnh 

4, Gang và thép là hợp kim của: (0,25 điểm) 
A,Sắt và các-bon      B,Gang và các-bon          C, Thép và các-bon       D,Gang, thép và các-bon 

5,Quan sát các vật bằng đồng và hợp kim của đồng xung quanh em và cho biết đồng và hợp kim 

của đồng được sử dụng để làm gì? (0,5 điểm) 
A. Làm bàn ghế, đồ mĩ nghệ                                   B,Làm đường ray tàu hỏa 
C, Làm đường dây điện, nhạc cụ, đúc tượng           D, Làm vỏ đồ hộp. 

6, Đặc điểm hợp kim của đồng là: (0,5 điểm) 
A, Hợp kim của đồng với thiếc có màu nâu, với kẽm có màu vàng 
B, Có ánh kim và cứng hơn đồng 
C, Không có ánh kim và mềm hơn đồng 
D, Cả A và B 

7. Những người nào phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ? (0,5 điểm) 

A. Những người từ 18 tuổi trở lên. 

B. Tất cả mọi người trừ người già và trẻ em. 

C. Tất cả mọi người tham gia giao thông. 

8. Hành động nào an toàn khi giao thông đường bộ? (0,5 điểm) 

 
                 A                                      B                                 C                                   D 

Câu 2: (2 điểm) Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa gang và thép.  

Câu 3. (1,5 điểm) Nêu những việc nên làm để phòng bênh sốt xuất huyết? 

Câu 4: (1,5 điểm)  Nêu những biểu hiện của bệnh viêm gan A? 

Câu 5: (2 điểm)  Nêu 4 việc em cần làm hoặc đã làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường 

bộ? 
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Đáp án 
Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

1, Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào? (0,25 điểm) 

A. Đường tiêu hoá          B, Đường hô hấp          C, Đường máu           D, Tất cả các ý trên 

2. Chọn ý kiến em cho là sai. Việc cần làm để phòng bệnh và chữa bệnh viêm gan A là? (0,25 đ) 
A, Muốn phòng bệnh cần “ăn chín, uống sôi” 
B, Rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. 
C, Ăn mỡ ; uống rượu 
D, Người bệnh cần nghỉ ngơi; ăn thức ăn lỏng chứa nhiều chất đạm, vi-ta-min 

3. Sốt xuất huyết là bệnh: (0,25 điểm) 
A,Là bệnh do vi khuẩn gây ra 
B, Là bệnh do một loại vi rút gây ra, Muỗi vằn là trung gian truyền bệnh 
C,Là do một loại vi rút gây ra, Muỗi a- nô- phen là trung gian truyền bệnh 

4, Gang và thép là hợp kim của: (0,25 điểm) 
A,Sắt và các-bon      B,Gang và các-bon          C, Thép và các-bon       D,Gang, thép và các-bon 

5,Quan sát các vật bằng đồng và hợp kim của đồng xung quanh em và cho biết đồng và hợp kim 

của đồng được sử dụng để làm gì? (0,5 điểm) 
A, Làm bàn ghế, đồ mĩ nghệ                                        B,Làm đường ray tàu hỏa 
C, Làm đường dây điện, nhạc cụ, đúc tượng           D, Làm vỏ đồ hộp. 

6, Đặc điểm hợp kim của đồng là: (0,5 điểm) 
A, Hợp kim của đồng với thiếc có màu nâu, với kẽm có màu vàng 
B, Có ánh kim và cứng hơn đồng 
C, Không có ánh kim và mềm hơn đồng 
D, Cả A và B 

7. Những người nào phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ? (0,5 điểm) 

A. Những người từ 18 tuổi trở lên. 

B. Tất cả mọi người trừ người già và trẻ em. 

C. Tất cả mọi người tham gia giao thông. 

8. Hành động nào an toàn khi giao thông đường bộ? (0,5 điểm) 

 
                 A                                      B                                 C                                   D 

Câu 2: (2 điểm) Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa gang và thép.  

  -Giống: đều là hợp kim của sắt và các bon                                                                                                        
 - Khác 
  + Gang: cứng, giòn không thể uốn hoặc kéo thành sợi được 
  +Thép: ít các bon hơn; cứng, bền, dẻo có thể kéo sợi. Có loại không gỉ trong không khí ẩm 
Câu 3. (1,5 điểm) Nêu những việc nên làm để phòng bênh sốt xuất huyết? 

- Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh 



- Diệt muỗi diệt bọ gậy và tránh để mỗi đốt 
Câu 4: (1,5 điểm)  Nêu những biểu hiện của bệnh viêm gan A? 

- Sốt nhẹ. 

- Đau ở vùng bụng bên phải. 

- Chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn... 

Câu 5: (2 điểm)  Nêu 4 việc em cần làm hoặc đã làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường 

bộ? 

- Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy 
-Đi bộ trên vỉa hè sát lề đường bên phải  
- Học luật giao thông đường bộ  
- Tuân theo cảnh báo của biển báo giao thông 
 


